
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC BIỂU MẪU KẾT THÚC THANH TRA 

KÝ HI ỆU NỘI DUNG MẪU GHI CHÚ 

Mẫu C01 

QĐXPVPHC 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (dùng cho 

cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực 

hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính) 

 

Mẫu C02 QĐGQ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm 

hành chính 
 

Mẫu C03 QĐSĐ Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 
 

Mẫu C04 QĐĐC Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 
 

Mẫu C05 QĐHB Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính 
 

Mẫu C06BCKQ1 Báo cáo kết quả thanh tra  

Mẫu C07BCKQ2 Báo cáo kết quả giám sát  

Mẫu C08KLTT Kết luận thanh tra  

Mẫu C09BBBGHS Biên bản bàn giao hồ sơ thanh tra  



Mẫu số C01 QĐXPVPHC 
 

CƠ QUAN (1) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số:..../QĐ-XPVPHC (2) ...................... , ngày.... tháng.... năm........ 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính* 
 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; 
Căn cứ(3) ............................................................................................................... ;  
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số........./BB-VPHC lập ngày......./....../............;  
Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp số..../BB-GTTT lập ngày..../..../...... (nếu có); 
Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số..../BB-XM lập 
ngày..../..../........ (nếu có); 
Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số......../QĐ-GQXP 
ngày..../..../........ (nếu có), 
Tôi: ........................................................................................................................  
Chức vụ(4):............................................................................................................. 

QUYẾT ĐỊNH:  
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức>có tên sau đây: 
<1. Họ và tên>: ............................................. Giới tính: .....................................  
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../ ........................ Quốc tịch: ....................................  
Nghề nghiệp: .........................................................................................................  
Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................  
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:...................; ngày cấp:..../..../..........; 
nơi cấp: ................................................................................................................ 
<1. Tên tổ chức vi phạm>: ...................................................................................  
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................  
Mã số doanh nghiệp:............................................................................................ .  
Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:… 
............................................................................................................................... 
Ngày cấp:..../..../........ ..................................... ; nơi cấp:.......................................  
Người đại diện theo pháp luật(5): ................... Giới tính: .....................................  
Chức danh(6): ......................................................................................................... 
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính(7): .................................................... 
3. Quy định tại(8): .................................................................................................. 
4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): 
............................................................................................................................... 
5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): 
............................................................................................................................... 
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
a) Hình thức xử phạt chính(9): 
Cụ thể(10):............................................................................................................... 
b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có)(11):............................................................  
c) Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có)(12):.................................................  
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả(13) .................. ngày, kể từ ngày 
nhận được Quyết định này. 
Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân/tổ chức vi phạm 
có tên tại Điều này chi trả. 



Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là:.....................  
(Bằng chữ:............................................................................................................ )  
cho(14): ...................................................................................................................  
là cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 
85 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày..../..../........ 
Điều 3. Quyết định này được: 
1. Giao cho ông (bà)(15) .................................. là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức 
vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 
Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt 
này. Nếu quá thời hạn mà ông (bà)/tổ chức(16)............................................... không tự 
nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 
Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông 
(bà)/tổchức(16)........................................ phải nộp tiền phạt tại(17)................................... 
hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số(18):................ của(19) ...........................................  
trong thời hạn.... ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 
Ông (bà)/Tổ chức(16)................................................................có quyền khiếu nại hoặc 
khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 
2. Gửi cho(19) ...................................................................... để thu tiền phạt. 
3. Gửi cho(20) ............................................................. để tổ chức thực hiện./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

_____________  
* M ẫu này được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục có lập biên bản, hồ sơ xử phạt vi 
phạm hành chính quy định tại Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về 
thể thức của Bộ Nội vụ. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan 
ban hành và tên gọi văn bản (tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ 
thể). 
(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
(5) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh 
nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(6) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp 
tư nhân; Ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(7) Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm. 
(8) Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cụ thể. 
(9) Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo/phạt tiền/tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính/trục xuất). 
(10) Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ mức tiền phạt 
bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ 
hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ số lượng, giá trị tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, 
nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ). 
(11) Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ (trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ; trường hợp tịch 
thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 



bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng, chất lượng hoặc số tiền (ghi cả bằng số và 
bằng chữ) tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái 
phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ). 
(12) Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải thực hiện. 
(13) Ghi cụ thể thời hạn thực hiện của từng biện pháp khắc phục hậu quả. 
(14) Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm 
giao thông, cơ quan nhà nước đã tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại 
khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì ghi tên của cơ quan đã thi hành biện pháp khắc 
phục hậu quả. 
(15) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. 
(16) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm. 
(17) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ Ngân hàng thương mại được Kho bạc 
nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt. 
(18) Ghi số tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển khoản. 
(19) Ghi tên của Kho bạc nhà nước. 
(20) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định. 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số C02 QĐGQ 

CƠ QUAN (1) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:..../QĐ-GQXP (2) ........................ , ngày... tháng... năm...... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính* 

Căn cứ Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính; 
Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy 
định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số............/2017/NĐ-CP ngày......./......./2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); 
Căn cứ(3) ................................. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của <cơ 
quan, tổ chức>(1).................................................................. ; 
Tôi: ......................................................................................................................  
Chức vụ(4): ........................................................................................................... 

QUYẾT ĐỊNH:  
Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông (bà) có tên sau đây:  
Họ và tên: ............................................................................................................  
Chức vụ: ..............................................................................................................  
Đơn vị công tác: .................................................................................................. 
1. Phạm vi được giao quyền(5):............................................................................ 
2. Nội dung giao quyền(6): ................................................................................... 
3. Thời hạn được giao quyền(7): .......................................................................... 
4. Được thực hiện các thẩm quyền của(8): ........................................................... quy định tại Luật xử lý 
vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, kể từ ngày..../..../........ 
Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, ông (bà) có tên tại Điều 1 
Quyết định này phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước người 
giao quyền xử phạt. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. <Người đứng đầu bộ phận tổ chức, bộ phận văn phòng của đơn vị>, <người được giao 
quyền>, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lưu: VT, ... 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

_____________  
* M ẫu này được sử dụng để người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao quyền cho cấp phó 
quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết 
định là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(3) Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên cơ quan 
ban hành và tên của văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ 
quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. 
(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định. 
(5) Ghi rõ giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên hay theo vụ việc quy định tại khoản 2 
Điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
(6) Ghi rõ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử 
phạt vi phạm hành chính. 
(7) Ghi cụ thể thời hạn được giao quyền (tính theo đơn vị thời gian tháng hoặc năm). Trường hợp giao 
quyền xử phạt vi phạm hành chính theo vụ việc thì không phải ghi thời hạn giao quyền. 
(8) Ghi chức vụ của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi 
phạm hành chính. 



Mẫu số C03 QĐSĐ 

CƠ QUAN (1) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:..../QĐ-SĐXPVPHC (2) ........................ , ngày.... tháng.... năm...... 

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính* 

 
Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính; 
Căn cứ Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại 
khoản 8 Điều 1 Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày..../..../2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); 
Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số....../QĐ-GQXP ngày..../..../........ 
(nếu có); 
Xét đề nghị của(3) ................................................................................................. ,  
Tôi: ........................................................................................................................  
Chức vụ(4): ............................................................................................................. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số............../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ của(5) 

.............................................................................................................................  
xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức>có tên sau đây: 
<1. Họ và tên>: ............................................. Giới tính: .....................................  
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ....................................  
Nghề nghiệp:... ......................................................................................................  
Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................... 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:....................; ngày cấp:..../..../........; 
nơi cấp: ........................................................................................................................ 
<1. Tên tổ chức vi phạm>:... ................................................................................  
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................  
Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................  
Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:  
................................................................................................................ 
Ngày cấp:..../..../ ............................................. ; nơi cấp:.......................................  
Người đại diện theo pháp luật(6):.................... Giới tính: .....................................  
Chức danh(7): ......................................................................................................... 
2. Lý do sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ- XPVPHC 
ngày..../..../........ của(5) ............................................................................ (8): 
..................................................................................................................................... 
3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC 
ngày..../..../........ của(5)............................................................. (9):  
a) Sửa đổi khoản.... Điều.... như sau:.................................................................... 
.....................................................................................................................................  
b) Sửa đổi Điều.... như sau: .................................................................................. 
.....................................................................................................................................  
c) Sửa đổi.... như sau: ........................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Quyết định này được: 
1. Giao cho ông (bà)(10) .................................. là cá nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt có 
tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 
Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Nếu không tự 
nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 



Ông (bà)/Tổ chức(11)....................................... có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy định của pháp luật. 
2. Gửi cho(12) ...................................................................... để thu tiền phạt. 
3. Gửi cho(13) ............................................................ để tổ chức thực hiện./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, ... 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

_____________  
* M ẫu này được sử dụng để sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại 
khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cơ quan cấp trên của 
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định. 
(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định. 
(5) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh 
nghiệp tư nhân; Ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp 
tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(8) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Có sai sót về kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nội dung của 
quyết định; Có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định. 
(9) Ghi cụ thể nội dung, điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị sửa đổi, bổ sung 
và nội dung sửa đổi, bổ sung. 
(10) Ghi họ và tên của cá nhân bị xử phạt/người đại diện tổ chức bị xử phạt. 
(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị xử phạt. 
(12) Ghi tên của Kho bạc nhà nước. 
(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định. 
  
  



Mẫu số C04 QĐĐC 

CƠ QUAN (1) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ..../QĐ-ĐCXPVPHC (2) ...................... , ngày.... tháng.... năm...... 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính* 
 

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính; 
Căn cứ Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại 
khoản 8 Điều 1 Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày..../..../2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); 
Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số......../QĐ-GQXP 
ngày..../..../........ (nếu có); 
Xét đề nghị của(3).................................................................................................. , 
Tôi: ........................................................................................................................  
Chức vụ(4): ............................................................................................................. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đính chính Quyết định số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ của(5) .................. 
.....................................................................................................................................  
xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức>có tên sau đây: 
<1. Họ và tên>: ............................................. Giới tính: .....................................  
Ngày, tháng, năm sinh:....../..../........ .............. Quốc tịch: ....................................  
Nghề nghiệp: .........................................................................................................  
Nơi ở hiện tại: ......................................................................................................  
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.......................; ngày cấp:..../..../........; 
nơi cấp: ........................................................................................................................ 
<1. Tên tổ chức vi phạm>:... ................................................................................  
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................  
Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................  
Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt 
động:............................................................................................................................ 
Ngày cấp:......./..../........ .................................. ; nơi cấp:.......................................  
Người đại diện theo pháp luật(6):.................... Giới tính: .....................................  
Chức danh(7): ......................................................................................................... 
2. Lý do đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ 
của(5) .......................................... (8):.................................................. 
3. Nội dung đính chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ 
của(5) ................................................................................................. 
.............................................................................. (9): 
a) Khoản... Điều.... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ đã 
viết là: ..........................................................................................  
Nay sửa lại là: .............................................................................................................. 
b) Điều.... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ đã viết là: 
..........................................................................................  
Nay sửa lại là: ............................................................................................................. 
c) ................... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ đã viết là: 
..........................................................................................  
Nay sửa lại là: ............................................................................................................. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Quyết định này được: 



1. Giao cho ông (bà)(10) .................................. là cá nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt có 
tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 
Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Nếu không tự 
nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 
Ông (bà)/Tổ chức(11)....................................... có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy định của pháp luật. 
2. Gửi cho(12) ...................................................................... để thu tiền phạt. 
3. Gửi cho(13) ............................................................ để tổ chức thực hiện./. 
  
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, ... 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

_____________  
* M ẫu này được sử dụng để đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 
Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cơ quan cấp trên của 
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định. 
(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định. 
(5) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
(6) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh 
nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(7) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp 
tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(8) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Có sai sót về căn cứ pháp lý được viện dẫn; có sai sót về 
thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; có sai sót mang tính kỹ thuật nhưng không làm ảnh hưởng đến 
nội dung của quyết định. 
(9) Ghi cụ thể nội dung, điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị đính chính và nội 
dung đính chính. 
(10) Ghi họ và tên của cá nhân bị xử phạt/người đại diện tổ chức bị xử phạt. 
(11) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức bị xử phạt. 
(12) Ghi tên của Kho bạc nhà nước. 
(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định. 
  
  



Mẫu số C05 QĐHB 

CƠ QUAN(1) 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:..../QĐ-HBXPVPHC (2)........................ , ngày.... tháng.... năm...... 

QUYẾT ĐỊNH 
Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính* 

 
Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính; 
Căn cứ Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại 
khoản 9 Điều 1 Nghị định số..../2017/NĐ-CP ngày..../..../2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); 
Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số......../QĐ-GQXP 
ngày..../..../........ (nếu có); 
Xét đề nghị của(3) ................................................................................................. ,  
Tôi:... ..................................................................................................................... 
Chức vụ(4):............................................................................................................. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hủy bỏ <một phần/toàn bộ> (5) Quyết định số..../QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ của(6) 
 ............................................. xử phạt vi phạm hành chính đối với <ông (bà)/tổ chức>có tên sau đây: 
<1. Họ và tên>: ............................................. Giới tính: ..................................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ....................................  
Nghề nghiệp:.........................................................................................................  
Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................  
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:.....................; ngày cấp:..../..../........; 
nơi cấp:... ..................................................................................................................... 
<1. Tên tổ chức vi phạm>:... ................................................................................  
Địa chỉ trụ sở chính:..............................................................................................  
Mã số doanh nghiệp:.............................................................................................  
Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động:  
........................................................................................................................... 
Ngày cấp:..../..../ ............................................. ; nơi cấp:.......................................  
Người đại diện theo pháp luật(7): ................... Giới tính: .....................................  
Chức danh(8): ......................................................................................................... 
2. Lý do hủy bỏ <một phần/toàn bộ> (5) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC 
ngày..../..../........ của(6).................................................................. (9):................................... 
3. Nội dung bị hủy bỏ một phần tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số..../QĐ-XPVPHC 
ngày..../..../........ của(6)............................................................................ (10): .....................................  
a) Hủy bỏ khoản... Điều... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ- XPVPHC 
..................................................................................................................... 
b) Hủy bỏ Điều... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ-XPVPHC. 
c) Hủy bỏ... Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số.../QĐ-XPVPHC. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Quyết định này được: 
1. Giao cho ông (bà)(11) .................................. là cá nhân bị xử phạt/đại diện cho tổ chức bị xử phạt có 
tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 
Ông (bà)/Tổ chức(12)....................................... có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy định của pháp luật. 
2. Gửi cho(13) ............................................................. để tổ chức thực hiện./. 

  



  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, ... 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

_____________  

* M ẫu này được sử dụng để hủy bỏ một phần/toàn bộ nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc cơ quan cấp trên của 
người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp người ra quyết định là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân, thì ghi tên cơ quan theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ. 
(3) Ghi chức vụ của người đứng đầu bộ phận tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định. 
(4) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định. 
(5) Ghi theo từng trường hợp cụ thể: Nếu hủy bỏ một phần, thì ghi «một phần»; Nếu hủy bỏ toàn bộ, 
thì ghi «toàn bộ». 
(6) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
(7) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh 
nghiệp tư nhân; Ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(8) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty 
TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp 
tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp. 
(9) Ghi rõ lý do theo từng trường hợp cụ thể: Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục 
ban hành; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp quy định tại các 
điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt 
vi phạm hành chính quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính; có quyết định khởi 
tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng đối với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại 
khoản 3 Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính; quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của 
quyết định về xử lý vi phạm hành chính; Có sai sót về nội dung áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định; quyết định giải quyết khiếu nại của 
người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, 
nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính. 
(10) Ghi cụ thể nội dung điều, khoản trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị hủy bỏ. 
(11) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm. 
(12) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm. 
(13) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định. 
  
  



                                                                      Mẫu C06BCKQ1 

(1)………………… 
(2)……………………… 

 

Số:           /BC 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
                Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thanh tra …..……..(3) 

 
Thực hiện Quyết định thanh tra số….ngày….../…../…của …..........................(4) 

về...............................(3), từ ngày.…../…./..…. đến ngày…./…./………Đoàn thanh tra 
đã tiến hành thanh tra tại… ...... ………………………………………………….…….(5)  

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc 
với……………………………(6) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội 
dung thanh tra. 

Sau đây là kết quả thanh tra: 
1.  …………………………………………….…………………….(7) 

 2. Kết quả kiểm tra, xác minh……………….…… ..……………….. (8) 
3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra  ….………………..….(9) 
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có)  
……………………………………………………………….………(10) 
5. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra (nếu có)   
……………………………………………………...……………..                           
6. Kiến nghị biện pháp xử lý:…….……………………………..(11) 
Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra về ………….(3), Đoàn thanh tra xin ý 

kiến chỉ đạo của ……………(4)./. 

Nơi nhận:                                                                          
- ( 4);  
- (12);                                                             
- Lưu:… 

Trưởng đoàn thanh tra 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.                  (2) Tên Đoàn thanh tra.  

(3) Tên cuộc thanh tra.   (4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.  
(5) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 
(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã được xác minh để làm rõ nội dung thanh tra (nếu có).  
(7) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.  
(8) Các nội dung đã tiến hành thanh tra: mô tả kết quả thanh tra, nếu có sai phạm cần nêu nội dung 
sai phạm, hậu quả, thiệt hại gây ra; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp, gián tiếp đến sai 
phạm; đánh giá, nhận xét về việc sai phạm của các đối tượng có liên quan. 
(9) Kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng thanh tra, trong đó cần 
nêu rõ  trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm. Trong trường hợp có hành vi tham 
nhũng thì phải nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng 
theo mức độ vi phạm. 
(10) Các biện pháp đã áp dụng trong khi tiến hành thanh tra như: tạm đình chỉ hành vi vi phạm, kiểm 
kê tài sản, niêm phong tài liệu… 
(11) Kiến nghị xử lý hành chính; xử lý kinh tế; chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm (nếu có) 
sang cơ quan điều tra và những kiến nghị khác (nếu có). 
(12) Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp (trường hợp người ra quyết định thanh tra là 
Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước) 



                                                                      Mẫu C07BCKQ2 

(1)………………… 
(2)……………………… 

 

Số:           /BC 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
                Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019 

 

BÁO CÁO  
Kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra ………………….(3) 

 
Thực hiện Quyết định số....ngày ……./……./.....của...(4)... về việc giám sát 

hoạt động của Đoàn thanh tra ...(3)..., từ ngày ……./......../...... đến ngày....(5)... đã tiến 
hành triển khai công việc. 

Quá trình giám sát, ...(5)... đã làm việc với...(6)... và tiến hành xem xét, đối 
chiếu, đánh giá về các nội dung giám sát. 
Sau đây là kết quả giám sát:.............................................(7)................................. 
Trên đây là Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra về 
………………..(3)…….., ……….(5) xin ý kiến chỉ đạo của …………………..(4). 
  
  
Nơi nhận: 
- (4); 
- (8); 
- Lưu:… 

……………………………..(5) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

_______________ 
(1) Tên cơ quan tiến hành giám sát. 
(2) Tên Tổ giám sát hoặc cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người giám sát. 
(3) Tên cuộc thanh tra. 
(4) Người ra quyết định giám sát hoạt động đoàn thanh tra. 
(5) Tổ trưởng Tổ giám sát hoặc công chức giám sát. 
(6) Đoàn thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung 
giám sát (nếu có). 
(7) Theo các nội dung quy định tại Điều 17 Thông tư này. 
(8) Đoàn thanh tra. 
  

  



                                                                      Mẫu C08KLTT  

(1)………………… 
(2)……………………… 

 

Số:           /KLTT 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
                Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019 

  

KẾT LUẬN THANH TRA 
Về việc…………………………………….(4) 

 

 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số…........ngày…./…./…. của…..........……..(5) 
về …………………………..(4) từ ngày…/…./…đến ngày…/…./….. Đoàn thanh 
tra..............................................(6) đã tiến hành thanh tra 
tại……….................…………… (7)    

Xét báo cáo kết quả thanh tra …….ngày../…./…..của Trưởng đoàn thanh tra, ý 
kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,  

(5) Kết luận như sau: 
1. Khái quát chung. 
.........................................................................................................(8) 
2. Kết quả kiểm tra, xác minh 
................................................................................................................(9) 
....................................................................................................................(10) 
3. Kết luận 
 ………...........................................................................................(11) 
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có) 
……………………………………….……………………………(12) 
5. Kiến nghị các biện pháp xử lý 
……………………………………….…………………………(13) 

 

Nơi nhận:                                                                          
- (1);  
- (7); 
- (14);  
- (15);                                                     
- Lưu:… 

………………………(5) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).             

(2) Tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra.                   
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành kết luận thanh tra. 
(4) Tên cuộc thanh tra. 



(5) Chức danh của người ra quyết định thanh tra. 
(6) Tên Đoàn thanh tra  
(7) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. 
(8) Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung thanh tra của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.  
(9) Nêu kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động quản lý hoặc sản suất kinh doanh của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra theo mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết 
định thanh tra đặt ra. 
(10) Nhận xét về việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân là đối tượng thanh tra; xác định rõ ưu điểm (mặt làm được, làm đúng), nhược điểm (tồn tại thiếu 
sót, sai phạm - nếu có). 
 (11) Kết luận về những nội dung được thanh tra, những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả, chỉ 
ra những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm sai phạm, thực hiện chưa đúng chính sách, pháp 
luật, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về từng hành vi vi phạm; hậu quả, thiệt hại do hành vi 
vi phạm gây ra (nếu có). Trong trường hợp có hành vi tham nhũng thì nêu rõ trách nhiệm của người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra hành vi tham nhũng theo các mức độ vi phạm. 

(12) Các biện pháp xử lý của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra hoặc cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền đã áp dụng trong quá trình tiến hành thanh tra..  
(13) Xử lý hành chính; xử lý kinh tế, chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ 
quan điều tra (nếu có). 
(14) Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. 
(15) Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên. 

  



                                                                      Mẫu C09BBBGHSTT 

(1)………………… 
(2)……………………… 

 

Số:           /BB 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
                Hà Nội, ngày         tháng         năm 2019 

 
BIÊN BẢN 

Bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị lưu trữ 

 

 Vào hồi …...giờ….ngày……/…../…….., tại........................(3),chúng tôi gồm: 

 1- Đại diện …………………………………………………...………(2): 

 -  Ông (bà)………………………………chức vụ……………..………… 

 2- Đại diện ……………….…………………….....…………..………...(4): 

- Ông (bà)…..………………….………..chức vụ……………….……..…….. 

Đã bàn giao hồ sơ thanh tra về……………………..(5) cho …....................(4) 
để lưu trữ theo quy định của pháp luật. 

  Hồ sơ có…………trang (có mục lục hồ sơ kèm theo).  

Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi…..giờ…..ngày…../.…./…… 

Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu 
trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./. 

 
Đại diện bên giao 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 Đại diện bên nhận 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------                 
(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của Đoàn thanh tra bàn giao hồ sơ (nếu có). 
(2) Tên Đoàn thanh tra. 
(3) Địa điểm bàn giao hồ sơ. 
(4) Tên đơn vị có nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ. 
(5) Tên cuộc thanh tra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DANH MỤC HỒ SƠ 
(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ lưu trữ ngày…./…./….) 

 
STT Thời gian ban 

hành 
Tên tài liệu Hình thức 

văn bản 
Số trang Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Người bàn giao hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

Người nhận hồ sơ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DANH MỤC HỒ SƠ 

(Kèm theo biên bản bàn giao hồ sơ vụ việc ngày…/…./….) 

 

              

STT Thời gian ban 
hành 

Tên tài liệu Hình thức 
văn bản 

Số trang Ghi chú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Đại diện bên giao hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 

Đại diện bên nhận hồ sơ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


